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	KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH 

LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 

MÔN THI: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút

(Đề thi gồm 01 trang)


Câu 1 (2,5 điểm)



a) Cho hàm số 
[image: image1.wmf]2
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và hàm số 
[image: image2.wmf]=-+

yxm

. Tìm m để đồ thị các hàm số đó cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời khoảng cách từ trung điểm I của đoạn thẳng AB đến các trục tọa độ bằng nhau.



b) Giải bất phương trình: 
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Câu 2 (2,5 điểm)



a) Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image4.wmf]Ox

y

cho tam giác ABC có 
[image: image5.wmf]B(1;2)

. Đường thẳng 
[image: image6.wmf]D

 là đường phân giác trong của góc A có phương trình 
[image: image7.wmf]2xy10
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; Khoảng cách từ C đến 
[image: image8.wmf]D

 gấp 3 lần khoảng cách từ B đến 
[image: image9.wmf]D

. Tìm tọa độ của A và C biết C nằm trên trục tung.
b) Cho tam giác ABC vuông ở A, gọi 
[image: image10.wmf]a

 là góc giữa hai đường trung tuyến BM và  CN của tam giác. Chứng minh rằng 
[image: image11.wmf]3
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Câu 3 (2,5 điểm)


a) Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là các điểm thỏa mãn: 
[image: image12.wmf]2
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. Tìm vị trí của điểm K trên AD sao cho 3 điểm B, K, E thẳng hàng.


b) Cho tam giác ABC vuông ở A; BC = a; CA = b; AB = c. Xác định điểm I thỏa mãn hệ thức: 
[image: image14.wmf]222
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; Tìm điểm M sao cho biểu thức (
[image: image15.wmf]222222
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) đạt giá trị lớn nhất.
Câu 4 (2,5 điểm)


a) Giải phương trình: 
[image: image16.wmf](
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b) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn 
[image: image17.wmf]xyzxyz
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. Chứng minh rằng:
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[image: image19.wmf]2

32

=-+

yxx
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. Tìm m để đồ thị các hàm số đó cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B đồng thời trung điểm của đoạn thẳng AB cách đều các trục tọa độ.
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	Yêu cầu bài toán 
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	Gọi 
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	Kết hợp ĐK, kết luận 
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	Giải bất phương trình: 
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Nếu 
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	Kết hợp nghiệm, trường hợp này ta có: 
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	Trong mặt phẳng tọa độ 
[image: image45.wmf]Oxy

 cho tam giác ABC có 
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. Đường thẳng 
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là đường phân giác trong của góc A có phương trình 
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; khoảng cách từ C đến 
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 gấp 3 lần khoảng cách từ B đến 
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. Tìm tọa độ của A và C biết C nằm trên trục tung.
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	D(B;
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	 Vẽ hệ trục tọa độ, điểm B, chú ý C khác phía B đối với 
[image: image56.wmf]D

 suy ra C(0;-8)
	0,25

	
	
	Gọi B’(a;b) là điểm đối xứng với B qua 
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 thì B’nằm trên AC.
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Trung điểm I của BB’ phải thuộc 
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 nên có: 
[image: image62.wmf]2ab20

++=


Từ đó ta có: a= -7/5; b=4/5
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	Theo định lý Ta - Let suy ra 
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	Từ đó suy ra 
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	Xét các tam giác vuông ABC vuông ở A, gọi 
[image: image66.wmf]a

 là góc giữa hai đường trung tuyến BM và CN của tam giác. Chứng minh rằng 
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	Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, ta có 
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	Hay 
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	Cho tam giác ABC. Gọi D, E lần lượt là các 
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. Tìm vị trí của điểm K trên AD sao cho 3 điểm B, K, E thẳng hàng.
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	Cho tam giác ABC vuông ở A; BC = a; CA = b; AB = c. 

Xác định điểm I thỏa mãn hệ thức: 
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	Giải(a) và đối chiếu ĐK có 1 nghiệm 
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	Giải (b) vô nghiệm. Kết luận (*) có 1 nghiệm 
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	Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn 
[image: image112.wmf]xyzxyz

++=

. Chứng minh rằng:


[image: image113.wmf]2

22

11

1111

++

++++

++£

y

xz

xyz

xyz

(I)
	1,25

	
	
	Giả thiết suy ra: 
[image: image114.wmf]111

1

xyyzzx

++=

. Ta Có: 
[image: image115.wmf]2

2

1x11111111

xxxyyzzxxyxz

æö

+

æö

=+++=++

ç÷

ç÷

èø

èø



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image116.wmf]1211

;""yz

2xyz

æö

£++=Û=

ç÷

èø


	0,25

	
	
	Viết hai BĐT tương tự rồi cộng lại ta được:
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	Ta sẽ CM:
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	Vậy (I) được CM, dấu bằng có khi và chỉ khi x=y=z=
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Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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